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LỚP: 11A6 MÔN: SINH HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 H' At - Lưk
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
3 H Bê Ka Triêk
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích
5 Trần Khánh Chi
6 Hoàng Thị Kỳ Diễm
7 Lưu Thị Ngọc Diệp
8 H Dinh Bdap
9 Khúc Tiến Duy

10 H Êsra Uông
11 H ' Hạ - Dak Čat
12 H' Hiên Jiê
13 Hà Chung Hiếu
14 H Hi Kô Mbôn
15 Trịnh Thị Mỹ Hoa
16 Nguyễn Châu Tuấn Hoàng
17 Phạm Xuân Hoàng
18 Y Hoàng Srũk
19 H - Hợp Đak Čat
20 H Huyền Srũk
21 H' Hương Dak Căt
22 H Joen Kmăn
23 Hà Lê Nam Khánh
24 H' Khảo Đăk Căt
25 Y Khuân Teh
26 H Lân Liêng
27 Đặng Thị Cẩm Lệ
28 Nguyễn Thị Thùy Linh
29 H' Linh Nhi Lứk
30 H' Loan - Srǔk
31 Y- Lợi R'ông
32 H Luyên Byang
33 H Mlei K Buôr
34 H Nghin Bdap
35 Nguyễn Thanh Nguyên
36 Nguyễn Thị Nguyên
37 Đặng Thị Thảo Nhi
38 Nguyễn Hoàng Đan Nhi
39 Dương Thị Tâm
40 Đinh Thị Thanh
41 Hoàng Thị Phương Thảo
42 Lê Văn Thiện
43 Phạm Hoàng Thịnh
44 Nguyễn Phương Thúy
45 Nguyễn Thị Anh Thư
46 Phùng Thị Ánh Tuyết
47 H' Tú Uông
48 H- Wer Liêng

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 11A7 MÔN: SINH HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 H' Ánh Bing
2 Y Bình Je
3 Lê Thị Yến Chi
4 Bùi Khắc Anh Chiến
5 H' Chin Ê Nuôl
6 Nguyễn Viết Cường
7 Nguyễn Trần Diệp
8 H Diệu Dăk Căt
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

10 Phạm Thị Dương
11 Y Đông Hlong
12 H-Gái Nỡm
13 H - Hạnh - Teh
14 H Hậu Ông
15 H' Huyên - Srǔk
16 H - Kiêu - K'yang
17 Lê Thị Ngọc Lan
18 Nguyễn Nhật Linh
19 H Lisa Ndu
20 Lê Thị Kim Loan
21 Nguyễn Thị Lộc
22 H Ly Na Je
23 Nguyễn Đức Mạnh
24 H Mê Triêk
25 Nguyễn Thị Hoài My
26 Quách Thị Linh Ngọc
27 H - Nguyên - Uông
28 H' Nhan Jiê
29 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
30 Nguyễn Quỳnh Như
31 Tô Thị Kiều Như
32 H Nơ Ra Triêk
33 Y Phú Hmŏk
34 Y Phưng Long Dưng
35 Phạm Thị Hoàng Quyên
36 Châu Thị Diễm Quỳnh
37 Lý Thị Như Quỳnh
38 H Roanh Bhôk
39 Trần Văn Sơn
40 Hoàng Quang Thành
41 Phạm Thảo Pang Ting
42 H' Thúy - H'long
43 Đoàn Thị Anh Thư
44 H' Thươm - Triêk
45 Huỳnh Lê Anh Tuấn
46 Bùi Đoàn Huy Tùng
47 Nguyễn Thành Vương
48 H' Wun - B'krông

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A1 MÔN: SINH HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phan Văn Diện
2 H-Duyên Long Ding
3 Y Gion Bdap
4 Lã Thị Hồng Hạnh
5 Nguyễn Hải Hậu
6 H' Hên Triếk
7 Triệu Minh Hiếu
8 H Hun - K'Măn
9 Y Huy Liêng

10 Bùi Đình Hưng
11 Nguyễn Minh Khuê
12 Y - Kiệt - L' Dĭng
13 Hoàng Thị Bích Lan
14 Phan Trần Đan Lê
15 Nguyễn Doãn Lịch
16 H' Luyện Liêng Hót
17 Nguyễn Thị Khánh Ly
18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
19 Trần Thị Minh Nguyên
20 Lưu Thị Kiều Nhâm
21 H' Nhen Dơng Jri
22 Nguyễn Thị Hồng Nhi
23 H Nhi Đăk Căt
24 Y Phoen Dăk Căt
25 Nguyễn Thị Phương
26 Trần Văn Quang
27 H' Thao Buỗc
28 Y Thái Čil
29 Nguyễn Thị Kim Thoa
30 Nguyễn Thị Thúy
31 Nguyễn Văn Tình
32 Nguyễn Thị Thùy Trang
33 Thái Triêk Thùy Trang
34 Nguyễn Võ Huyền Trâm
35 Hà Nữ Việt Trinh
36 La Văn Quốc Việt
37 H' Voan Bhôk
38 Triệu Nguyễn Hoài Như Ý
39 Võ Ngọc Như Ý

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A7 MÔN: SINH HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Đào Xuân An

2 Lê Thị Phương Anh

3 Phạm Thị Hồng Ánh

4 Phan Thị Ngọc Bích

5 Lê Khánh Hảo

6 Đoàn Lê Thanh Hậu

7 Tôn Nữ Ngọc Hiền

8 Mai Thị Khánh Hòa

9 Nguyễn Phương Hồng

10 Bùi Thiên Lam

11 Ngô Tùng Lâm

12 Trương Thành Long

13 Nguyễn Viết Nam

14 Nguyễn Phương Nga

15 Nguyễn Quỳnh Nga

16 Hồ Phạm Thanh Ngân

17 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

18 Đặng Ý Nhi

19 Lê Thị Nhi

20 Nguyễn Ngọc Yến Nhi

21 Nguyễn Thị Bảo Nhi

22 Thái Thuý Như

23 Hoàng Thị Mỹ Quyên

24 Lê Nguyễn Như Quỳnh

25 Nguyễn Thị Như Quỳnh

26 Huỳnh Thị Hương Thảo

27 Phạm Thanh Thiện

28 Phan Nguyễn Minh Thoa

29 Võ Ngọc Trúc Thư

30 Lê Thùy Trang

31 Lưu Phương Trang

32 Trịnh Anh Tuấn

33 Vũ Thị Cẩm Tú

34 Bùi Tố Uyên

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


